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TÓM TẮT 

Nghiên cứu phân tích nguồn vốn sinh kế, hoạt động sinh kế và kết quả sinh kế của các hộ dân vùng đệm Vườn 

quốc gia Xuân Thuỷ, Nam Định, từ đó đưa ra giải pháp nhằm cái thiện sinh kế và nâng cao thu nhập của hộ. Nghiên 

cứu phỏng vấn 30 hộ có sinh kế phụ thuộc hoàn toàn, 60 hộ có sinh kế phụ thuộc một phần và 30 hộ có sinh kế 

không phụ thuộc rừng ngập mặn của Vườn quốc gia tại các xã Giao An, Giao Thiện, Giao Xuân với bảng hỏi cấu 

trúc và phỏng vấn sâu 14 cán bộ quản lý các cơ quan, đơn vị có liên quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nguồn 

vốn sinh kế của người dân vùng đệm tương đối đầy đủ và hoàn thiện. Hoạt động sinh kế chính là sản xuất nông 

nghiệp, nuôi trồng và khai thác thuỷ hải sản, kinh doanh thương mại dịch vụ với 100% các hộ tham gia sản xuất 

nông nghiệp và trên 88% hộ nuôi trồng thuỷ sản. Thu nhập trung bình nhóm hộ 1 thấp nhất đạt 85,19 triệu đồng/năm 

và nhóm hộ 3 cao nhất là 96,91 triệu đồng. Để nâng cao thu nhập cho các nhóm hộ dân vùng đệm, cần tăng cường 

và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn sinh kế, cải thiện các hoạt động sinh kế truyền thống và mở rộng các hoạt động 

sinh kế hiệu quả. 

Từ khoá: Sinh kế hộ, rừng ngập mặn, Vườn quốc gia Xuân Thuỷ.  

Livelihoods of Households in the Bufferzone of Xuan Thuy National Park  

ABSTRACT 

The study analyzed livelihood capital sources, livelihood activities and livelihood outcomes of households in the 

buffer zone of Xuan Thuy National Park, Nam Dinh, then provided some suggestions to improve their livelihoods and 

income. The research conducted interviews with 30 households whose livelihoods entirely depend on mangrove 

forest, 60 households whose livelihoods partly depend and 30 households whose livelihoods are not dependent on 

the National Park's mangrove forests in Giao An, Giao Thien, Giao Xuan communes and in-depth interviews with 14 

managers of relevant agencies and units. The results showed that the sources of livelihood assests of people in the 

buffer zone were relatively complete. The main livelihood activities were agricultural production, aquaculture and 

exploitation of aquatic products, trade and service business with 100% of households participating in agricultural 

production and over 88% of households in aquaculture. The lowest average household income in group was VND 

85.19 million/year and the group 3 had the highest of VND 96.91 million. In order to increase outcome for households 

in the buffer zone, it is necessary to increase and effectively use livelihood capital sources, improve traditional 

livelihood activities and expand effective livelihood activities. 

Keywords: Livelihood, households, mangrove forest, Xuan Thuy National Park. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sinh kï đþợc hiðu là sự têp hợp các nguồn 

lực và khâ nëng cûa con ngþời cù đþợc kït hợp 

với những quyït đ÷nh và hoät động mà họ thực 

thi nhìm đð kiïm sống cüng nhþ đät đþợc các 

mýc tiíu và þớc nguyòn cûa họ. Khung sinh kï 

bîn vững do Bộ Phát triðn Quốc tï Anh (DFID, 

1999) đî xuçt thþờng đþợc sử dýng trong phân 

tích vî sinh kï và đùi nghèo thó các yïu tố hợp 

thành sinh kï bao gồm bối cânh, nguồn lực, thð 

chï chính sách, chiïn lþợc sinh kï và kït quâ 

sinh kï. Hoät động sinh kï luôn b÷ giới hän 

trong khâ nëng các nguồn vốn sinh kï, do đù, 

khi nghiên cứu sinh kï, cæn tiïn hành nghiên 

cứu thực träng và cách thức sử dýng các nguồn 
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vốn sinh kï cûa hộ (vốn con ngþời, vốn tự nhiên, 

vốn vêt chçt, vốn tài chính và vốn xã hội) trong 

các hoät động sinh kï. Kït quâ hoät động sinh 

kï đþợc thð hiòn trên nhiîu khía cänh khác 

nhau nhþ: tëng thu nhêp, tëng mức sống, đâm 

bâo an ninh lþơng thực, giâm khâ nëng tổn 

thþơng, câi thiòn công bìng xã hội (Nguyñn 

Đëng Hiòp Phố, 2016). 

Täi Giao Thuỷ, rÿng ngêp mặn (RNM) têp 

trung chû yïu ở Vþờn quốc gia (VQG) Xuân 

Thuỷ với 946,09ha/1.761,3ha tổng diòn tích 

RNM toàn huyòn và 5 xã vùng đòm VQG bao 

gồm Giao An, Giao Thiòn, Giao Xuân, Giao Läc, 

Giao Hâi (UBND huyòn Giao Thuỷ, 2023). 

Ngþời dân täi 5 xã này có các hoät động sinh kï 

phý thuộc trực tiïp hoặc gián tiïp vào RNM nhþ 

khai thác và nuôi trồng thuỷ sân (NTTS), sân 

xuçt nông nghiòp, du l÷ch sinh thái, khai thác 

các sân phèm khác tÿ rÿng (dþợc liòu, mêt 

ong…) (Đỗ Quý Mänh, 2021). Hiòn nay, RNM 

huyòn Giao Thuỷ đang đối mặt với sự sýt giâm 

câ diòn tích và chçt lþợng do nhiîu nguyên 

nhån nhþ công nghiòp hoá, đô th÷ hoá, viòc 

chuyðn đổi mýc đôch sử dýng rÿng, biïn đổi khí 

hêu… (Dinh Duc Truong, 2021). Do đù, các hoät 

động sinh kï cûa ngþời dån vùng đòm VQG 

đang phâi đối mặt với nhiîu khù khën, thách 

thức nhþ số lþợng các loài thuỷ hâi sân trong 

RNM giâm; ô nhiñm môi trþờng và biïn đổi khí 

hêu gây d÷ch bònh hoặc làm chït con nuôi thuỷ 

sân làm giâm kït quâ và hiòu quâ hoät động 

NTTS, sân xuçt nông nghiòp cûa ngþời dân 

(Træn Th÷ Hồng Nhung, 2017). Mýc tiêu cûa 

nghiên cứu này là phân tích thực träng nguồn 

vốn sinh kï, các hoät động sinh kï, kït quâ sinh 

kï cûa ngþời dån vùng đòm VQG Xuân Thuỷ, tÿ 

đù đî xuçt các giâi pháp tëng cþờng nguồn lực 

và câi thiòn các hoät động sinh kï nhìm tëng 

thu nhêp và nâng cao chçt lþợng cuộc sống cûa 

ngþời dån vùng đòm VQG Xuân Thuỷ. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguồn số liệu 

Nghiên cứu tiïn hành phúng vçn hộ gia 

đónh ở 3 xã Giao An, Giao Thiòn, Giao Xuân 

trong 5 xã vùng đòm dựa trên 2 tiêu chí chính: 

(1) Các xã có diòn tôch RNM đþợc giao quân lý 

theo 3 mức cao, trung bình, thçp và giáp ranh 

với VQG Xuân Thuỷ; (2) Các hoät động sinh kï 

cûa ngþời dân trong xã phý thuộc vào RNM 

thuộc vùng đòm cûa VQG ở các mức độ khác 

nhau. Đð đâm bâo tônh đäi diòn, viòc lựa chọn 

các hộ gia đónh đþợc phân chia thành các nhóm 

theo hoät động sinh kï chính (nguồn thu nhêp 

chính) cûa hộ: nhóm hộ 1 có nguồn thu nhêp 

chû yïu phý thuộc hoàn toàn vào RNM (NTTS; 

khai thác và đánh bít thuỷ sân; kinh phí khoán 

bâo vò rÿng); nhóm hộ 2 có thu nhêp phý thuộc 

một phæn vào RNM (kinh doanh du l÷ch sinh 

thái trong RNM, nuôi ong, sân xuçt nông 

nghiòp nhþ trồng trọt…); nhùm hộ 3 có thu nhêp 

không phý thuộc vào RNM (hộ phi nông 

nghiòp). Sau đù, lựa chọn phúng vçn ngéu nhiên 

các chû hộ cûa các hộ dân täi 3 xã với bâng húi 

cçu trúc cý thð: 47 chû hộ xã Giao An, 40 chû hộ 

xã Giao Thiòn và 33 chû hộ xã Giao Xuân, trong 

đù 30 ngþời thuộc nhóm hộ 1, 60 ngþời thuộc 

nhóm hộ 2 và 30 ngþời thuộc nhóm hộ 3. 

Phþơng pháp phúng vçn såu đþợc sử dýng đð 

thu thêp thông tin tÿ 3 cán bộ quân lý VQG 

Xuân Thuỷ, 2 cán bộ quân lý cçp huyòn (phòng 

Nông nghiòp và Phát triðn nông thôn, phòng 

Tài nguyín và Môi trþờng) và 6 cán bộ lãnh đäo 

cçp xã, 3 cán bộ cçp thôn. Ngoài ra, phþơng 

pháp quan sát thôn bân và phþơng pháp thâo 

luên nhóm với ít nhçt 5 ngþời dân ở mỗi nhóm 

hộ theo các hoät động sinh kï khác nhau đþợc 

sử dýng nhìm thu thêp các thông tin vî các 

nguồn lực sinh kï cûa hộ, hoät động sinh kï cûa 

hộ và nhên đ÷nh vî khù khën, thách thức trong 

phát triðn sinh kï cûa hộ cüng nhþ nguyín 

nhân cûa chúng. 

2.2. Xử lý và phân tích thông tin 

Thông tin đ÷nh lþợng đþợc tổng hợp và xử lý 

bìng phæn mîm Excel. Thông tin đ÷nh tônh đþợc 

xử lý và síp xïp theo các nội dung, chû đî 

nghiên cứu. Nghiên cứu sử dýng phþơng pháp 

thống kê mô tâ và thống kê so sánh là chû yïu 

đð phân tích số liòu bên cänh viòc sử dýng 

phþơng pháp phån tôch sinh kï. Phþơng pháp 

thang đo Likert đþợc sử dýng đð đánh giá mức 

độ nhên thức cûa ngþời dân vî vai trò cûa các tổ 
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chức đoàn thð theo nëm mức độ: 5 - rçt quan 

trọng, 4 - quan trọng, 3 - trung bình, 2 - ít quan 

trọng và 1 - không quan trọng đối với hoät động 

sân xuçt kinh doanh cûa hộ (Hoàng Trọng & 

Chu Nguyñn Mộng Ngọc, 2008).  

Nghiên cứu phân tích các nguồn lực sinh kï 

cûa hộ theo khung phân tích sinh kï cûa DIFD 

và đặt trong bối cânh các yïu tố tác động đïn 

sinh kï cûa hộ bao gồm 5 nhóm: vốn con ngþời, 

vốn tự nhiên, vốn vêt chçt, vốn tài chính và vốn 

xã hội.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Nguồn vốn sinh kế của người dân vùng 

đệm Vườn quốc gia Xuân Thuỷ 

3.1.1. Vốn con người 

Tuổi bình quân cûa 3 nhóm hộ có sự khác 

biòt khá lớn, khi nhóm hộ 1 là những ngþời có 

tuổi khá cao, trên 55 tuổi trong khi 2 nhóm hộ 

khác độ tuổi đîu ở mức 48. Do đù, cù sự khác 

biòt số thành viín trong gia đónh trung bónh các 

nhóm hộ tÿ 3,4-3,82 ngþời chû yïu gồm hai thï 

hò là cha mì và con cái. Các gia đónh đîu cù hơn 

2 ngþời đang tham gia vào hoät động sân xuçt 

và cù 1 ngþời phý thuộc thþờng là trê nhú, đang 

tuổi đi học hoặc ngþời già. Nhóm hộ 3 có tuổi 

bình quân thçp hơn các nhùm hộ khác, đồng 

thời số ngþời phý thuộc nhiîu hơn, điîu này ânh 

hþởng đïn quyït đ÷nh lựa chọn sân xuçt cûa hộ 

(Bâng 1). 

Trónh độ đào täo và học vçn cûa ngþời đþợc 

điîu tra có ânh hþởng lớn đïn viòc tiïp thu kiïn 

thức mới, áp dýng khoa học kỹ thuêt vào sân 

xuçt cûa bân thån ngþời lao động và cûa hộ gia 

đónh. Đa số ngþời đþợc điîu tra nhóm hộ 1 mới 

chõ tốt nghiòp tiðu học và THCS (trên 70%) và 

tỷ lò chþa qua đào täo khá cao (73,33% ngþời 

điîu tra). Mặc dù vêy, với kinh nghiòm làm viòc 

trín 11 nëm thó kinh nghiòm sân xuçt đã phæn 

nào giúp ngþời dân nhóm hộ 1 có thð cù sơ sở 

trong viòc đþa ra các quyït đ÷nh sân xuçt phù 

hợp với điîu kiòn gia đónh. Trong khi đù, nhùm 

hộ 2 và 3 có số lþợng ngþời tốt nghiòp trên tiðu 

học chiïm đa số (trên 80%) và số lþợng ngþời 

đþợc đào täo khá lớn, cùng với kinh nghiòm sân 

xuçt trong các lönh vực khá nhiîu đã giúp họ ra 

quyït đ÷nh lựa chọn hoät động sinh kï phù hợp, 

hiòu quâ với điîu kiòn gia đónh (Bâng 2). 

Vì vêy, vốn con ngþời, nhçt là số lþợng và 

chçt lþợng lao động cûa hộ là cơ sở đð hộ lựa 

chọn các giâi pháp giâm chi phí, nâng cao hiòu 

quâ và tëng lợi nhuên tÿ sân xuçt kinh doanh. 

Ngoài ra, số lþợng ngþời phý thuộc së ânh 

hþởng đïn viòc chi tiêu và thu nhêp cûa hộ. 

3.1.2. Vốn tự nhiên 

Đçt đai là yïu tố quan trọng nhçt trong 

nguồn vốn tự nhiên cûa các hộ gia đónh. Theo 

đù, 100% các hộ điîu tra đîu cù đçt ở và diòn 

tôch đçt canh tác sử dýng chû yïu cho sân xuçt 

nông nghiòp và nuôi trồng thuỷ sân (NTTS). 

Diòn tôch đçt nông nghiòp bình quân cûa nhóm 

hộ 1 thçp hơn rçt nhiîu so với nhóm hộ 2, 3 do 

đa số hộ nhên khoán bâo vò rÿng với diòn tích 

lớn (bónh quån hơn 7 ha/hộ), hoät động canh tác, 

khai thác täo thu nhêp diñn ra chû yïu trong 

RNM và chõ trồng lúa và rau màu đð đáp ứng 

nhu cæu cûa hộ. Nhóm hộ 1 có diòn tích NTTS 

lớn tuy nhiên chõ áp dýng nuôi quâng canh do 

nìm trong khu vực rÿng khoán bâo vò. Nhóm hộ 

2 và 3 có diòn tôch đçt nông nghiòp lớn, NTTS 

chuyên canh, thâm canh. Ngoài ra hai nhóm hộ 

này có diòn tôch đçt chuyín dùng cao đþợc sử 

dýng đð làm nhà xþởng sân xuçt, cửa hàng kinh 

doanh d÷ch vý. Bên cänh đù, diòn tích RNM 

vùng đòm VQG Xuân Thuỷ chû yïu là rÿng sú, 

vìt với nhiîu loäi thuỷ hâi sân nhþ tôm, cua, 

ngao (väng)…; cânh quan đìp, là môi trþờng 

sống cûa các loài chim di cþ quý hiïm; có thð 

tên dýng khai thác lâm sân ngoài gỗ (dþợc liòu, 

nuôi ong)… là các tiîm nëng đð phát triðn đa 

däng các loäi hình kinh tï, nâng cao thu nhêp 

cho ngþời dån vùng đòm nói riíng và ngþời dân 

Giao Thuỷ nói chung. 

Bên cänh đù, một số hiòn tþợng thời tiït cực 

đoan đã và đang ânh hþởng lớn tới sinh kï cûa 

các hộ dån vùng đòm VQG, đặc biòt là bão (nhçt 

là cơ bão số 8 và số 10 nëm 2012), nhiòt độ çm 

lín làm nþớc biðn dång đã làm đ÷a hónh đþờng 

bờ và độ dốc đáy biðn tëng, làm tëng khâ nëng 

xói lở bờ biðn. Khu vực VQG Xuân Thuỷ có tốc 
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độ dâng lên cûa mực nþớc biðn lên tới  

0,5 mm/nëm (nhçt là khu Bãi Nứt - Cồn Lu) kït 

hợp với triîu cþờng khiïn diòn tích cây RNM b÷ 

chït nhiîu, ânh hþởng tới chçt lþợng nguồn 

nþớc cho NTTS cûa hộ cüng nhþ suy giâm đa 

däng sinh học trong RNM, ânh hþởng tiêu cực 

tới hoät động sinh kï cûa hộ dân trong RNM 

nhþ NTTS và khai thác các nguồn lợi tÿ rÿng. 

Một phæn diòn tôch RNM đã b÷ thay đổi mýc 

đôch sử dýng trái phép đã đe doä tới đa däng 

sinh học trong rÿng cüng nhþ hoät động sinh kï 

cûa hộ (Bâng 3). 

Bâng 1. Đặc điểm nhân khẩu của hộ điều tra (nëm 2023) 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Nhóm hộ 1 (n = 30) Nhóm hộ 2 (n = 60) Nhóm hộ 3 (n = 30) 

Tuổi bình quân chủ hộ Năm 55,07 48,78 48,03 

Số nhân khẩu Người 3,40 3,82 3,73 

Số thành viên tham gia sản xuất Người 2,50 2,60 2,43 

Số người phụ thuộc Người 1,07 1,28 1,39 

Số lao động đang làm việc ở địa phương Lao động 2,2 2,3 2,0 

Bâng 2. Đặc điểm đối tượng được điều tra (nëm 2023) 

Chỉ tiêu 
Nhóm hộ 1 (n = 30) Nhóm hộ 2 (n = 60) Nhóm hộ 3 (n = 30) 

Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

Trình độ học vấn       

Tiểu học 10 33,33 11 18,33 2 6,67 

THCS 12 40,00 27 45,00 23 76,67 

THPT 8 26,67 22 36,67 5 16,67 

Trình độ đào tạo       

Chưa qua đào tạo 22 73,33 34 56,67 3 10,00 

Sơ cấp 3 10,00 10 16,67 2 6,67 

Trung cấp 2 6,67 8 13,33 14 46,67 

Cao đẳng, đại học 3 10,00 6 10,00 7 23,33 

Sau đại học 0 0,00 2 3,33 4 13,33 

Kinh nghiệm sản xuất       

Dưới 5 năm 2 6,67 2 3,33 4 13,33 

Từ 5-10 năm 3 10,00 6 10,00 2 6,67 

Từ 11-20 năm 12 40,00 30 50,00 16 53,33 

Trên 20 năm 13 43,33 22 36,67 8 26,67 

Bâng 3. Tình hình đất đai của hộ (nëm 2023) 

Chỉ tiêu 

Nhóm hộ 1 (n = 30) Nhóm hộ 2 (n = 60) Nhóm hộ 3 (n = 30) 

Diện tích 
(ha) 

Bình quân/hộ 
(ha) 

Diện tích 
(ha) 

Bình quân/hộ 
(ha) 

Diện tích 
(ha) 

Bình quân/hộ 
(ha) 

Đất nông nghiệp 4,13 0,138 10,32 0,172 5,04 0,168 

Đất nuôi trồng thủy sản 15 0,50 20,2 0,337 5,3 0,177 

Đất chuyên dùng 1,35 0,045 6,94 0,116 4,31 0,144 

Đất ở  2,3 0,077 4,8 0,080 3,1 0,103 

Đất rừng được khoán bảo vệ 213,71 7,124 110,22 1,837   



Phạm Thị Thanh Thuý, Đỗ Kim Chung 

953 

Bâng 4. Tỷ lệ sử dụng các tài sân của hộ (nëm 2023) 

Chỉ tiêu 
Nhóm hộ 1 (n = 30) Nhóm hộ 2 (n = 60) Nhóm hộ 3 (n = 30) 

Số lượng (hộ) Tỷ lệ (%) Số lượng (hộ) Tỷ lệ (%) Số lượng (hộ) Tỷ lệ (%) 

Tài sản cho sinh hoạt       

Tủ lạnh 30 100,00 60 100,00 30 100,00 

Máy giặt 25 83,33 55 91,67 29 96,67 

Điều hoà  21 70,00 41 68,33 25 83,33 

Quạt 30 100,00 60 100,00 30 100,00 

Máy lọc nước 8 26,67 12 20,00 15 50,00 

Xe máy 30 100,00 60 100,00 30 100,00 

Ô tô 1 3,33 4 6,67 7 23,33 

Internet 23 76,67 53 88,33 25 83,33 

Tài sản cho sản xuất       

Máy cày - - 1 1,67 - - 

Máy sục khí, máy điện, máy nổ 20 66,67 32 53,33 1 3,33 

Thiết bị kiểm tra nguồn nước 20 66,67 32 53,33 1 3,33 

Ô tô  1 3,33 5 8,33 7 23,33 

Nhà kho, xưởng chế biến, sản xuất  0,00 5 8,33 9 30,00 

Tủ đông 2 6,67 10 16,67 17 56,67 

Tàu đánh cá 1 3,33 15 25,00 8 26,67 

 

3.1.3. Vốn vật chất 

Hiòn 100% các hộ đîu có nhà kiên cố, đâm 

bâo điîu kiòn sống cûa hộ cüng nhþ chống ch÷u 

đþợc với thiín tai giù bão, lü lýt thþờng xuyên 

xây ra trong khu vực. Các tài sân khác phýc vý 

cho sinh hoät và sân xuçt cûa ngþời dån khá đa 

däng và phong phú. Tài sân phổ biïn cûa các hộ 

là vêt nuôi, trang thiït b÷ vên chuyðn (xe máy, 

xe chở hàng tự chï, ô tô), trang b÷ sân xuçt (hò 

thống điòn, dýng cý hỗ trợ nuôi thuỷ sân, máy 

móc, thiït b÷), thiït b÷ liên läc (điòn thoäi di 

động, mäng internet), trang b÷ đánh bít thuỷ 

hâi sân (tàu, thuyîn, nông cý, ngþ cý…). Với 

mức đæu tþ tài sân phýc vý sân xuçt cûa các hộ 

trong nhóm 1 tÿ 50-500 triòu đồng, nhóm hộ 2 

tÿ 53-1.532 triòu đồng, nhóm hộ 3 tÿ 35-1.230 

triòu đồng cho thçy viòc đæu tþ tþơng đối hoàn 

thiòn cơ sở hä tæng cho sân xuçt cûa các hộ tÿ 

thô sơ tới sân xuçt công nghiòp quy mô lớn. Tài 

sân cûa các hộ sân xuçt nông nghiòp chû yïu 

nhçt là xe máy, các ao/vuông NTTS và tàu, 

thuyîn thực hiòn hoät động khai thác, đánh bít. 

Tài sân chû yïu cûa các hộ sân xuçt phi nông 

nghiòp là nhà xþởng và máy móc, trang thiït b÷ 

phýc vý sân xuçt, trong đù, mức đæu tþ cûa 

nhóm hộ 2 và 3 cao hơn rçt nhiîu so với nhóm 

hộ 1. 

Hò thống hä tæng phýc vý sân xuçt, sinh 

hoät cûa ngþời dån vùng đòm VQG đã đþợc xây 

dựng hoàn thiòn gồm tuyïn Đþờng bộ ven biðn 

qua Nam Đ÷nh thuộc xã Giao Thiòn; cým công 

nghiòp Giao Thiòn đang tiïn hành hoàn thiòn 

hä tæng cơ sở; hò thống giao thông và hä tæng 

cûa VQG Xuân Thuỷ đã đþợc hoàn thiòn phýc 

vý cho sân xuçt nông nghiòp và phát triðn du 

l÷ch sinh thái, du l÷ch cộng đồng gồm đþờng quốc 

lộ 37B, 489B và tuyïn đþờng bộ trong VQG 

(Phäm Th÷ Thanh Thuý & Đỗ Kim Chung, 

2023). Ngoài ra hò thống tþới tiêu chû động cho 

100% diòn tích cûa các xã vùng đòm thþờng 

xuyín đþợc bâo trì, tu sửa đã giúp ngþời dân 

yên tâm sân xuçt. Mỗi xã đîu có 1 xã có 1 chợ 

trung tâm tÿ 350m2-trên 500m2 và các điðm thu 

mua nông thuỷ sân têp trung gæn khu vực khai 

thác và bïn tàu neo đêu đã đáp ứng nhu cæu sân 

xuçt và sinh hoät cûa ngþời dân. 
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Hình 1. Các nguồn thu nhập của hộ (nëm 2023) 

3.1.4. Vốn tài chính 

Với nguồn thu nhêp tþơng đối ổn đ÷nh và số 

lþợng ngþời phý thuộc thçp, tài chính cûa câ 3 

nhóm hộ đîu tþơng đối ổn đ÷nh, các nhu cæu ën, 

mặc, ở, học têp, giâi trô đîu đþợc đáp ứng khá 

tốt. Số lþợng hộ có tiîn tiït kiòm chiïm tỷ lò khá 

cao (trên 90%), cao nhçt là nhóm hộ 3 (trên 90% 

số hộ) đã cho thçy ngþời dân có ý thức trong viòc 

dự phòng rûi ro khi cæn thiït cüng nhþ ổn đ÷nh 

điîu kiòn kinh tï gia đónh trong các hoàn cânh.  

Các nguồn thu nhêp cûa hộ chû yïu đïn tÿ 

sân xuçt nông nghiòp, NTTS, khai thác và đánh 

bít thuỷ sân với trên 50% hộ điîu tra. Số lþợng 

hộ có nguồn thu nhêp tÿ hoät động thþơng mäi 

d÷ch vý và công nghiòp chiïm tỷ lò khá cao, trên 

36% hộ điîu tra. Điîu này cho thçy sự đa däng 

trong các nguồn thu cûa hộ và sự chû động đð 

đáp ứng nhu cæu sinh hoät, chi tiêu cûa hộ gia 

đónh các xã vùng đòm VQG thời gian qua. 

Bên cänh đù, số lþợng hộ vay vốn chiïm tỷ 

lò 35,85% tổng số hộ (chû yïu nhóm hộ 2 và 3 

vay vốn đæu tþ cho sân xuçt kinh doanh) với số 

tiîn vay tÿ 50 triòu - 1 tỷ đồng cho thçy viòc 

tiïp cên vốn vay cûa ngþời dân khá thuên lợi và 

dñ dàng. Điîu này täo điîu kiòn cho các hộ có 

thð phát triðn, mở rộng và đa däng hoá các hoät 

động sân xuçt kinh doanh, täo thu nhêp ổn 

đ÷nh. Tuy nhiên, vén còn một số hộ gặp khó 

trong viòc vay số vốn lớn trên 200 triòu do 

không cù đû tài sân thï chçp đang là rào cân 

khiïn họ khó lòng mở rộng quy mô sân xuçt 

kinh doanh cûa gia đónh nïu không có sự hỗ trợ 

hiòu quâ tÿ chính quyîn và các tổ chức tài chính 

3.1.5. Vốn xã hội 

Với đặc trþng sinh hoät vën hoá theo cộng 

đồng, thôn xùm nín ngþời dân sống täi các xã 

vùng đòm VQG Xuân Thuỷ đîu mang tính cộng 

đồng khá cao, sự gín kït trong sân xuçt và sinh 

hoät rçt rõ nét và sâu síc, hiòu quâ. Hæu hït các 

hộ có hoät động sân xuçt nông nghiòp đîu tham 

gia vào Hội nông dân cûa xã, đồng thời 100% các 

hộ đîu tham gia vào các tổ chức đoàn thð nhþ 

Hội Phý nữ, Đoàn Thanh niín, Hội Ngþời cao 

tuổi, Hội Cựu chiïn binh, Hội Chữ thêp đú. Với 

vai trò là cæu nối quan trọng giữa các hộ và các 

nguồn tín dýng þu đãi tÿ Ngân hàng Chính 

sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiòp thì các tổ 

chức đoàn thð đã cho thçy vai trò tích cực cûa 

mình trong viòc hỗ trợ các hộ gia đónh đð đû vốn 

cho sân xuçt. Đặc biòt, viòc ngþời dân ở 5 xã 

vùng đòm tham gia các Tổ Đánh bít cá xa bờ, 

Tổ Khai thác ngao, Tổ Khai thác tự nhiên trong 

rÿng ngêp mặn cûa VQG Xuân Thuỷ nhìm giúp 

đỡ, hþớng dén nhau khai thác tài nguyên khôn 

khéo là một trong những giâi pháp hiòu quâ vÿa 

tëng cþờng kït nối các thành viên trong tổ, vÿa 

góp phæn bâo vò và giữ gìn nguồn lợi thuỷ hâi 

sân và rÿng ngêp mặn cho tþơng lai. 
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Bâng 5. Đánh giá của hộ về mức độ quan trọng  

của các tổ chức đoàn thể với hoạt động sân xuất kinh doanh của hộ (nëm 2023) 

Tổ chức đoàn thẻ 
Mức đánh giá (%) (n = 120) Điểm  

trung bình Rất quan trọng Quan trọng Trung bình Ít quan trọng Không quan trọng 

Hội Nông dân 8,33 13,33 25,00 45,00 8,33 2,68 

Hội Phụ nữ 9,17 25,00 18,33 41,67 4,17 2,90 

Đoàn Thanh niên 16,67 30,83 15,00 25,00 8,33 3,14 

Hội Cựu chiến binh 3,33 1,67 0,83 2,50 16,67 1,22 

Hội Chữ thập đỏ 5,00 4,17 8,33 6,67 5,00 1,56 

Bâng 6. Hoạt động sinh kế của người dân vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thuỷ (nëm 2023) 

Hoạt động sinh kế 

Nhóm hộ 1 (n = 30) Nhóm hộ 2 (n = 60) Nhóm hộ 3 (n = 30) Tổng 

Số lượng 
(hộ) 

Tỷ lệ  
(%) 

Số lượng 
(hộ) 

Tỷ lệ 
(%) 

Số lượng 
(hộ) 

Tỷ lệ  
(%) 

Số lượng 
(hộ) 

Tỷ lệ 
(%) 

Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) 30 100,00 60 100,00 23 76,67 113 94,17 

Nuôi trồng thủy sản 30 100,00 55 91,67 21 70,00 106 88,33 

Khai thác thuỷ hải sản 28 93,33 38 63,33 10 33,33 76 63,33 

Du lịch 2 6,67 1 1,67 0 0,00 3 2,50 

Công nghiệp 2 6,67 25 41,67 8 26,67 35 29,17 

Xây dựng 0 0,00 3 5,00 5 16,67 8 6,67 

Thương mại, dịch vụ 2 6,67 17 28,33 20 66,67 39 32,50 

Khác 0 0,00 28 46,67 19 63,33 47 39,17 

 

Đánh giá vî tæm quan trọng cûa các tổ chức 

đoàn thð với hoät động sân xuçt kinh doanh cûa 

các hộ đþợc thð hiòn trong bâng 5 cho thçy, 

phæn lớn các hộ điîu tra đîu cho rìng các tổ 

chức đoàn thð có vai trò không quá quan trọng 

với hoät động sân xuçt - kinh doanh cûa mình 

(trÿ các hộ đþợc hỗ trợ vay vốn þu đãi và thþờng 

xuyên tham gia hoät động têp huçn kinh doanh 

do các hội tổ chức). Nguyên nhân là do các hoät 

động cûa các tổ chức đoàn thð thþờng thiên vî 

hoät động xã hội, cộng đồng, tÿ thiòn, nhån đäo 

hơn là các hoät động hỗ trợ phát triðn sân xuçt, 

kinh doanh. 

3.2. Thực trạng hoạt động sinh kế của người 

dân vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thuỷ 

Hoät động sinh kï chính cûa ngþời dân theo 

tÿng nhóm hộ có sự khác biòt khá rõ khi nhóm 

hộ 1 là hoät động NTTS và khai thác thuỷ sân, 

nhóm hộ 2 và 3 là nông nghiòp, nuôi trồng và 

khai thác thuỷ sân còn nhóm hộ 3 chû yïu là 

sân xuçt nông nghiòp, NTTS và thþơng mäi 

d÷ch vý. Tuy nhiên, có sự khác biòt khá lớn ở 

diòn tích sân xuçt và loäi con nuôi giữa các 

nhóm hộ 

Nông nghiòp là hoät động sinh kï có 100% 

hộ nhóm 1 và nhóm 2 tham gia với cây trồng 

chính là lúa, trong khi NTTS có sự tham gia cûa 

đäi đa số hộ ở câ 3 nhóm với đối tþợng nuôi chû 

yïu là tôm, cá, ngao. Có 100% các hộ nhóm 1 

tiïn hành khai thác tự nhiên nguồn lợi thuỷ hâi 

sân trong diòn tích rÿng ngêp mặn đþợc khoán 

bâo vò theo quy đ÷nh, trong khi nhóm hộ 2 chû 

yïu là khai thác thuỷ hâi sân gæn bờ bên ngoài 

VQG (chõ 16,67% khai thác trong VQG do tham 

gia vào Tổ khai thác thuỷ sân bîn vững cûa xã 

Giao An và Giao Thiòn) và đánh bít xa bờ với 

10/60 hộ đæu tþ nhiîu tàu thuyîn, thiït b÷ hiòn 

đäi. Sân xuçt nông nghiòp cûa nhóm hộ 1 và 3 

đäi đa số trồng lúa nhìm đáp ứng nhu cæu sinh 

hoät cûa gia đónh nín diòn tích canh tác thçp 

(bình quân 0,161 ha/hộ nhóm 1 và 0,168 ha/hộ 
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nhóm 3), trong khi nhóm hộ 2 trồng lúa đð phýc 

vý câ sinh hoät, sân xuçt và bán ra th÷ trþờng 

nên diòn tích canh tác khá lớn (bình quân  

0,172 ha/hộ). Hoät động NTTS cûa nhóm hộ 1 

chû yïu là nuôi quâng canh trong diòn tích rÿng 

đþợc khoán bâo vò, do đù diòn tích nhú và sân 

lþợng thçp do phý thuộc nhiîu vào yïu tố tự 

nhiên. Trong khi nhóm hộ 2 và 3 diòn tích NTTS 

lớn, nuôi thåm canh và đþợc đæu tþ đồng bộ vî cơ 

sở hä tæng (điòn, đþờng, ao nuôi, bãi nuôi, trang 

thiït b÷, đæu vào), sân xuçt ít phý thuộc vào thiên 

nhiên nên kït quâ và hiòu quâ cao, ổn đ÷nh. Bên 

cänh đù, trín 50% hộ ở nhóm hộ 2 và 3 cøn đi làm 

công nhân täi các nhà máy, khu công nghiòp 

trong và ngoài huyòn hoặc làm thuê trong thời 

gian nông nhàn, mở xþởng cơ khô täi gia đónh nín 

hoät động phi nông nghiòp cûa nhóm hộ này khá 

đa däng. Hoät động phi nông nghiòp đþợc các hộ 

thực hiòn chû yïu là buôn bán täp hoá, xay xát, 

nçu rþợu, sân xuçt nþớc mím truyîn thống, cơ 

khí, chï biïn thuỷ sân, kinh doanh taxi… Đặc biòt 

có 6/60 hộ nhóm 2 và 13/30 hộ nhóm 3 là cán bộ 

công chức, chiïm 15,83% tổng số hộ đã cho thçy 

sự khác biòt khá lớn vî hoät động sinh kï giữa 

các nhóm hộ điîu tra. 

3.3. Kết quâ các hoạt động sinh kế của 

người dân vùng đệm  

Thu nhêp cûa các hộ dån vùng đòm VQG 

Xuân Thuỷ nëm 2023 đþợc thð hiòn trong bâng 7. 

Có thð thçy nhóm hộ 1 và 2 có thu nhêp chû yïu 

tÿ hoät động NTTS, khai thác thuỷ sân, trong 

khi nhóm hộ 3 chû yïu tới tÿ NTTS, sân xuçt 

công nghiòp, d÷ch vý và các nguồn khác. Do áp 

dýng hình thức nuôi quâng canh, diòn tích nuôi 

bên trong VQG nên ânh hþởng nhiîu bởi thời 

tiït nên thu nhêp tÿ NTTS cûa nhóm hộ 1 thçp 

nhçt trong 3 nhóm hộ. Ngoài ra, nhóm hộ 2 và 3 

có thêm nguồn thu lớn tới tÿ hoät động sân xuçt 

công nghiòp và các hoät động phi nông nghiòp 

khác, ở nhóm hộ 1, nguồn thu tÿ các nguồn này 

còn khá hän chï. Mặc dù thu nhêp tÿ hoät động 

du l÷ch cûa nhóm hộ 1 và 2 khá cao nhþng do hän 

chï vî trónh độ nhân lực, cơ sở hä tæng và các sân 

phèm du l÷ch nên các hộ khó có thð mở rộng hoät 

động sinh kï này trong tþơng lai. Do đù, thu 

nhêp bình quân/khèu cûa nhóm hộ 2 và 3 đã cao 

hơn so với thu nhêp bình quân cûa toàn huyòn 

Giao Thuỷ nëm 2023 là 90 triòu đồng/ngþời 

(UBND huyòn Giao Thuỷ, 2023). 

3.4. Một số giâi pháp phát triển sinh kế của 

hộ dân vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thuỷ 

3.4.1. Giải pháp tăng cường các nguồn vốn 

sinh kế 

Chính phû cæn có các giâi pháp tích cực, 

hiòu quâ trong viòc tëng cþờng nguồn vốn sinh 

kï cho các hộ dån vùng đòm VQG Xuân Thuỷ 

qua các giâi pháp sau:  

Bâng 7. Thu nhập bình quân  

của các hộ dân vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thuỷ (triòu đồng, nëm 2023) 

Chỉ tiêu Nhóm hộ 1 (n = 30) Nhóm hộ 2 (n = 60) Nhóm hộ 3 (n = 30) 

Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi)  11,15   13,93   14,01  

Nuôi trồng thủy sản  80,00   84,25   91,00  

Khai thác thuỷ hải sản  103,50   126,67   119,33  

Du lịch  45,00   35,00  - 

Công nghiệp  25,00   40,00   45,60  

Xây dựng  -   9,00   12,00  

Thương mại, dịch vụ  25,00   27,20   40,00  

Khác  -   28,00   39,52  

Tổng thu nhập hộ  289,65   364,05   361,46  

Thu nhập/ lao động  131,66   158,28   180,73  

Thu nhập/khẩu  85,19   95,30   96,91  
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(1) Với vốn con ngþời: Chính quyîn xã, 

huyòn Giao Thuỷ cæn có giâi pháp nâng cao số 

lþợng và chçt lþợng đào täo nghî cho lao động 

vùng đòm, đặc biòt chú trọng nhùm lao động lớn 

tuổi thông qua viòc tuyên truyîn, vên động 

ngþời dân tham gia các lớp têp huçn. Thực hiòn 

liên kït trong đào täo, têp huçn giữa chính 

quyîn và các doanh nghiòp đð ngþời dån đþợc 

thực hành các kiïn thức trong sân xuçt kinh 

doanh. Các nội dung têp huçn cæn đþợc tiïn 

hành thþờng xuyên tÿ 2-3 læn/nëm và têp trung 

vào các lönh vực nghî thï mänh cûa đ÷a phþơng 

nhþ NTTS, sân xuçt công nghiòp đð nâng cao 

chçt lþợng lao động, tëng khâ nëng tiïp cên và 

ứng dýng công nghò mới vào sân xuçt cho hộ. 

(2) Với vốn tự nhiên: Cæn tëng cþờng công 

tác quân lý tài nguyín đçt, RNM, đặc biòt là 

quân lý đð đâm bâo đa däng sinh học, hò sinh 

thái RNM đþợc ổn đ÷nh nhìm đâm bâo nguồn 

lợi cho hoät động nuôi trồng, khai thác tài 

nguyên cûa hộ. Ban quân lý VQG Xuân Thuỷ và 

UBND các xã vùng đòm cæn thành lêp các Tổ 

bâo vò rÿng tự quân, Tổ khai thác khôn khéo 

nguồn lợi trong RNM ở các thôn, xóm nhìm 

nâng cao tinh thæn tự giác và khuyïn khích sự 

tham gia nhiîu hơn cûa ngþời dân vào bâo vò 

RNM, bâo vò các nguồn lợi tự nhiín vùng đòm. 

(3) Với vốn tài chính: Cæn có giâi pháp nâng 

cao khâ nëng tiïp cên các nguồn tài chính hỗ trợ 

cho ngþời dån vùng đòm nhìm làm đơn giân, dñ 

dàng hơn viòc tiïp cên các nguồn vốn hỗ trợ 

phát triðn sân xuçt kinh doanh cûa hộ. Chþơng 

trình vay vốn þu đãi cæn þu tiín các hộ cù điîu 

kiòn khù khën hoặc thiïu vốn sân xuçt. Có thð 

kït hợp giữa các tổ chức tín dýng, đơn v÷ cung 

ứng đæu vào và hộ đð đơn giân hoá viòc giâi 

ngân vốn hỗ trợ cho hộ, nâng cao hiòu quâ các 

chþơng trónh tôn dýng þu đãi cho các hộ, nhçt là 

hộ sân xuçt nông nghiòp  

(4) Với vốn xã hội: Cæn đổi mới hoät động hỗ 

trợ cûa tổ chức đoàn thð xã hội, têp trung nhiîu 

hơn vào hoät động phát triðn sinh kï cho hộ nhþ 

đào täo, têp huçn nång cao trónh độ, hỗ trợ vay 

vốn þu đãi hoặc các mô hình, sáng kiïn cùng 

nhau làm giàu, thoát nghèo hiòu quâ. Tổ chức 

đoàn thð xã hội có thð hình thành các nhóm 

ngþời dân cùng sở thích trên mäng xã hội (Zalo, 

facebook,…) đð chia sê thông tin vî hoät động 

sân xuçt kinh doanh, hþớng dén bán hàng qua 

các kính thþơng mäi mới nhìm nâng cao hiòu 

quâ sân xuçt kinh doanh cûa hộ. 

3.4.2. Giải pháp cải thiện hoạt động sinh kế 

truyền thống và mở rộng các hoạt động 

sinh kế hiệu quả 

Với hoät động NTTS: Chính quyîn đ÷a 

phþơng cæn xây dựng quy hoäch tổng thð vùng 

NTTS và phổ biïn rộng rãi với các hộ nhìm 

đâm bâo viòc phát triðn đúng quy hoäch và 

phù hợp trín đ÷a bàn các xã vùng đòm cüng 

nhþ toàn huyòn Giao Thuỷ. Đâm bâo nguồn 

nþớc cho khu vực NTTS tránh b÷ ô nhiñm, ânh 

hþởng tÿ hoät động sân xuçt khác qua các giâi 

pháp nhþ phån đ÷nh thời gian tþới tiíu nþớc, 

kiðm tra thþờng xuyên nguồn cçp nþớc cho khu 

vực nuôi, cử cán bộ khuyïn nông xã thþờng 

xuyín thëm các ao nuôi, bãi nuôi đð k÷p thời xử 

lý các vçn đî phát sinh. 

Với hoät động khai thác thuỷ hâi sân: Tiïn 

hành đổi mới viòc tuyên truyîn, nâng cao nhên 

thức cûa ngþời dån đ÷a phþơng vî vai trò và lợi 

ích cûa RNM và hþớng dén ngþ dån tiïn hành 

hợp tác, liên kït trong khai thác, d÷ch vý hêu 

cæn, chï biïn và tiêu thý sân phèm theo quy mô 

tổ, nhóm hợp tác trín cơ sở tự nguyòn nhìm thu 

đþợc hiòu quâ cao hơn. Tổ chức läi sân xuçt 

trong khai thác hâi sân, đèy mänh khai thác hâi 

sân xa bờ, ổn đ÷nh và giâm dæn số lþợng tàu và 

sân lþợng khai thác ven bờ, phát triðn hò thống 

d÷ch vý hêu cæn nghî cá câ trên bờ và trên biðn. 

Khuyïn khích, täo điîu kiòn cho các tổ chức, cá 

nhân thành lêp các công ty cổ phæn khai thác 

hâi sân xa bờ. Phối hợp với các xã ven biðn quân 

lý chặt chë số lþợng tàu có công suçt dþới 20CV 

đã phån cçp quân lý theo quy đ÷nh cûa UBND 

tõnh Nam Đ÷nh. Tëng cþờng kiðm tra, kiðm 

soát, bâo vò các nguồn lợi thûy sân và nguồn lợi 

tự nhiên tÿ rÿng, biðn. 

Giâi pháp phát triðn hoät động sinh kï 

nông, lâm nghiòp: đ÷a phþơng cæn có giâi pháp 

và quy hoäch rõ ràng trong chuyðn đổi diòn tích 

đçt nông nghiòp, diêm nghiòp kém hiòu quâ 

sang các mô hình sân xuçt khác hiòu quâ hơn; 

Xây dựng mô hình liên kït sân xuçt với bâo 
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quân chï biïn và tiêu thý sân phèm cho nông 

dån, đặc biòt là trồng lúa nhìm nâng cao hiòu 

quâ sân xuçt kinh doanh cûa hộ. Mäng lþới 

khuyïn nông cæn chú trọng hþớng dén, hỗ trợ 

ngþời dân trong áp dýng khoa học kỹ thuêt vào 

sân xuçt đð nâng cao chçt lþợng và giá tr÷ sân 

phèm sân xuçt.  

Giâi pháp phát triðn hoät động sinh kï du 

l÷ch: chính quyîn các xã, Ban quân lý VQG 

Xuân Thuỷ, UBND huyòn Giao Thuỷ cæn tiïn 

hành đào täo nâng cao nhân lực phýc vý du l÷ch 

(qua các lớp têp huçn têp trung, ngín hän hoặc 

các khoá têp huçn dài ngày cho ngþời làm du 

l÷ch đ÷a phþơng); tëng cþờng quâng bá tuyên 

truyîn vî du l÷ch cûa VQG Xuân Thuỷ cüng nhþ 

tích cực phối hợp các công ty, đơn v÷ lữ hành đð 

xây dựng tour, tuyïn du l÷ch tới khu vực VQG. 

Thực hiòn đæu tþ cơ sở hä tæng lþu trú cho phát 

triðn du l÷ch cûa VQG tÿ nguồn vốn nhà nþớc và 

xã hội hoá. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu cho thçy số lþợng lao động ở các 

xã vùng đòm VQG Xuân Thuỷ khá đông nhþng 

có tuổi đời cao và chþa qua đào täo nhiîu. Diòn 

tôch đçt cho sân xuçt nông nghiòp còn hän chï, 

chû yïu là trồng lúa và NTTS. Nguồn vốn vêt 

chçt cûa hộ khá đa däng và đþợc đæu tþ nhiîu, 

tþơng đối hoàn thiòn, đáp ứng nhu cæu sân 

xuçt. Hò thống cơ sở hä tæng dþợc đæu tþ đồng 

bộ, hiòn đäi đã đáp ứng nhu cæu sân xuçt, sinh 

hoät cho ngþời dân. Nguồn vốn tài chính cûa hộ 

đa số đáp ứng nhu cæu sân xuçt, sinh hoät cûa 

hộ, tuy vén còn một số hộ thiïu vốn sân xuçt 

kinh doanh. Các tổ chức đoàn thð xã hội chþa cù 

vai trò lớn trong hỗ trợ hộ phát triðn sân xuçt 

kinh doanh. Các hoät động sinh kï đem läi thu 

nhêp chính cho hộ dån vùng đòm VQG Xuân 

Thuỷ là sân xuçt nông nghiòp, NTTS, khai thác 

thuỷ hâi sân và kinh doanh thþơng mäi d÷ch vý 

tuy nhiên có sự khác biòt vî phþơng thức sân 

xuçt, quy mô sân xuçt nên thu nhêp bình quân 

các nhóm hộ có sự khác biòt khá lớn (nhóm hộ 1 

thçp nhçt chõ đät 131,66 triòu/lao động trong khi 

nhóm hộ 3 đät 180,73 triòu đồng/lao động/nëm). 

Vì vêy, cæn tëng cþờng và sử dýng hiòu quâ các 

nguồn vốn sinh kï, câi thiòn các hoät động sinh 

kï truyîn thống và mở rộng các hoät động sinh 

kï hiòu quâ nhìm nâng cao thu nhêp cho ngþời 

dån vùng đòm VQG Xuân Thuỷ. 
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